	TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC
	ĐỀ THI  HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 
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Câu 1. (6,5 điểm)
     1) Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận biết các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn: MgO, CuO, BaO, Fe2O3.
     2) Chọn các chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

 a)   Ba + H2O 
[image: image1.wmf]¾¾®

 ......+ ......

      b)   Fe3O4  + H2SO4(loãng) 
[image: image2.wmf]¾¾®

   ......  +   ....... +  H2O

      c)   MxOy  + HCl 
[image: image3.wmf]¾¾®

 ........+  H2O

      d)   Al +  HNO3 
[image: image4.wmf]¾¾®

 .....+  NaOb + .... .    

      g)    FexOy      +     CO     -------->     …..     +    CO2 
      h)   Ca3(PO4)2 + C   + SiO2 
[image: image5.wmf]®

 P   + CaSiO3 + CO
[image: image6.wmf]­


      i)    NaClO + KI + H2SO4 
[image: image7.wmf]®

 I2 + NaCl  + K2SO4 + H2O

      k)   KMnO4 + H2SO4 
[image: image8.wmf]®

 K2SO4 + MnSO4 + H2O + O2
      l)    FeSO4 + HNO3 
[image: image9.wmf]®

 Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO  + H2O

    m)    FeS2  + HNO 3  
[image: image10.wmf]®

 Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Câu 2. (4,0 điểm)

     1) Tổng số hạt proton (P), nơtron (N) và electron (E) của một nguyên tử nguyên tố X là 13. Xác định nguyên tố X?

     2) Cho 27,4 gam Ba tác dụng với 100 gam dung dịch H2SO4 9,8%.

       a) Tính thể tích khí thoát ra (đktc).

       b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

Câu 3. (5,5 điểm)

     1) Cho m gam CaS tác dụng vừa đủ với m1 gam dung dịch axit HBr 9,72% thu được m2 gam dung dịch muối x% và 672 ml khí H2S (đktc). Tính m, m1, m2, x.

     2) Cho V (lít) CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M, sau phản ứng thu được 98,5 gam kết tủa. Tính V?

Câu 4. (2 điểm) 

     Cho hỗn hợp khí A gồm CO2 và O2 có tỉ lệ thể tích tương ứng là 5:1.
       a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí.

       b) Tính thể tích (đktc) của 10,5 gam khí A.

Câu 5. (2 điểm)

      Nhiệt phân 66,2 gam Pb(NO3)2 thu được 55,4 gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân. Biết rằng  Pb(NO3)2 bị nhiệt phân theo phản ứng:

Pb(NO3)2 
[image: image11.wmf]o

t

¾¾®

    PbO  + NO2 
[image: image12.wmf]­

 +  O2
[image: image13.wmf]­


 (Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
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	TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC
	HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN:  
Hóa học 8


Câu 1: (2 điểm)
	Phần
	
	Điểm

	
	Mỗi chất  nhận biết đúng được 0,25 điểm
	

	1)
1,5 đ
	Cho dung dịch H2SO4 loãng vào các chất rắn:

- Nếu thấy tan và tạo dung dịch màu xanh là CuO:

CuO  +  H2SO4  
[image: image14.wmf]®

  CuSO4  +  H2O

- Nếu thấy tan và tạo dung dịch màu nâu đỏ là Fe2O3:
           Fe2O3  +   3H2SO4 
[image: image15.wmf]®

 Fe2(SO4)3  + 3H2O
 - Nếu thấy tan và tạo kết tủa màu trắng là BaO:
          BaO  +  H2SO4 
[image: image16.wmf]®

  BaSO4
[image: image17.wmf]¯

 +  H2O

- Còn lại là MgO

          MgO  +  H2SO4  
[image: image18.wmf]®

  MgSO4  +  H2O
	0,25 đ

0,25 đ

0, 5 đ

0, 5 đ

	2)
5,0 đ
	 a) Ba + 2H2O 
[image: image19.wmf]¾¾®

 Ba(OH)2 + H2
[image: image20.wmf]­


 b) Fe3O4  + 4H2SO4(loãng) 
[image: image21.wmf]¾¾®

 FeSO4  + Fe2(SO4)3 +  4H2O

 c) MxOy  + 2yHCl 
[image: image22.wmf]¾¾®

 x
[image: image23.wmf]2y

x

MCl

 +  yH2O

d) (5a–2b)Al + (18a–6b)HNO3
[image: image24.wmf]¾¾®

(5a–2b)Al(NO3)3+ 3NaOb +(9a–3b)H2O
.    FexOy   +   yCO        t0        xFe    +   yCO2(
g.     Ca3(PO4)2  +  5C   +  3SiO2 
[image: image25.wmf]®

 2P   +  3CaSiO3  +  5CO
[image: image26.wmf]­


h.     NaClO  +  2KI  +  H2SO4 
[image: image27.wmf]®

 I2  +  NaCl   +  K2SO4  +  H2O
 i.    4KMnO4 +  6H2SO4 
[image: image28.wmf]®

 2K2SO4  +  4MnSO4  +  6H2O  +  5O2
 k.    3FeSO4 +  4HNO3 
[image: image29.wmf]®

  Fe(NO3)3  +  Fe2(SO4)3  +  NO   +  2H2O

l.   FeS2  +  8HNO 3  
[image: image30.wmf]®

  Fe(NO3)3  +  2H2SO4  +  5NO  +  2H2O
	0, 5 đ

0, 5 đ    

0, 5 đ

0, 5 đ

0, 5 đ

0, 5 đ    

0, 5 đ

0, 5 đ
0, 5 đ

0, 5 đ


Câu 2: ( 4,0 điểm) 
   
	Phần
	
	Điểm

	1)
1,5đ
	- Trong hạt nhân nguyên tử luôn có:         P  
[image: image31.wmf]£

  N  
[image: image32.wmf]£

  1,5 P   (I)

- Theo bài ra:                P +  N  +  E = 13 

Hay    2P  +  N  = 13  (do số P = số E ). Suy ra  N = 13 – 2P thay vào (I)

ta có:  P  
[image: image33.wmf]£

 13 – 2P  
[image: image34.wmf]£

  1,5 P

  +  Với   P  
[image: image35.wmf]£

  13 - 2p  thì  P 
[image: image36.wmf]£

 4,3

  +  Với   13 - 2P 
[image: image37.wmf]£

  1,5 P thì  P 
[image: image38.wmf]³

3,7

=>  3,7  
[image: image39.wmf]£

  P  
[image: image40.wmf]£

  4,3 mà P là số nguyên nên P = 4.  Vậy X là Beri (Be).
	0,5 đ

0, 5 đ

0, 5 đ

	2)
2,5 đ
	a) 
[image: image41.wmf]Ba

27,4

n0,2(mol)

137

==

; 
[image: image42.wmf]24

HSO

9,8

n0,1(mol)

98

==


PTHH:                         Ba + H2SO4 
[image: image43.wmf]¾¾®

 BaSO4
[image: image44.wmf]¯

+ H2
[image: image45.wmf]­

 

Trước phản ứng:          0,2       0,1                                                       (mol)
Phản ứng:                    0,1       0,1                 0,1          0,1                  (mol)    

Sau phản ứng:             0,1        0                   0,1          0,1
(mol)
Sau phản ứng còn dư 0,1 mol Ba nên Ba sẽ tiếp tục phản ứng với H2O trong dung dịch:
Ba + 2H2O 
[image: image46.wmf]¾¾®

 Ba(OH)2 + H2
[image: image47.wmf]­


                                0,1                              0,1        0,1                       (mol)

Tổng số mol H2 thu được sau 2 phản ứng: 
[image: image48.wmf]2

H

n0,10,10,2(mol)

=+=


Thể tích khí thu được (đktc): 
[image: image49.wmf]2

H

V0,222,44,48(lít)

=´=


b) Dung dịch thu được sau phản ứng là dung dịch Ba(OH)2.

Khối lượng Ba(OH)2 thu được là: 
[image: image50.wmf]2

Ba(OH)

m0,117117,1(g)

=´=

.
Khối lượng dung dịch sau phản ứng:


[image: image51.wmf]42

ddBaSOH

m27,4100mm27,41000,12330,22103,7(g)

=+--=+-´-´=


Nồng độ dung dịch sau phản ứng:

[image: image52.wmf]2

ddBa(OH)

17,1

C%100%16,49%

103,7

=´»


	0,25 đ
 0,5 đ
0,5 đ

0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ


Câu 3: (5,5 điểm)
	Phần
	
	Điểm

	1)
2,5đ
	
[image: image53.wmf](

)

2

HS

0,672

n0,03mol

22,4

==

                 
CaS  +  2HBr   
[image: image54.wmf]®

      CaBr2     + H2S
[image: image55.wmf]­


Theo phương trình:          
[image: image56.wmf]22

CaSCaBrHSHBrHBr

nnn0,03(mol);n0,06mol;m0,06814,86(g)

=====´=


[image: image57.wmf]2

CaSCaBr

1

mm0,03722,16(gam);m0,032006(gam)

4,86100

m50(gam)

9,72

==´==´=

´

Þ==


 Áp dụng ĐLBTKL:  

[image: image58.wmf]2

2

2ddCaBr

CaBr

mm502,16340,0351,14(gam)

6100

xC%11,73(%)

51,14

==+-´=

´

==»


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ
0, 5 đ

	2)
2,5đ
	
[image: image59.wmf]2

Ba(OH)

n0,41,50,6(mol)

=´=

;  
[image: image60.wmf]3

BaCO

98,5

n0,5(mol)

197

==


· Trường hợp 1: Xảy ra 1 phản ứng (Ba(OH)2 dư)
CO2  +  Ba(OH)2 
[image: image61.wmf]¾¾®

 BaCO3
[image: image62.wmf]¯

 + H2O

0,5           0,5                     0,5                                   (mol)


[image: image63.wmf]2

Ba(OH)

n0,60,50,1(mol)

=-=



[image: image64.wmf]2

CO

V0,522,411,2(lít)

Þ=´=


· Trường hợp 2: Xảy ra 2 phản ứng (Ba(OH)2  hết)
CO2  +  Ba(OH)2 
[image: image65.wmf]¾¾®

 BaCO3
[image: image66.wmf]¯

 + H2O

0,6           0,6                     0,6                                    (mol)

Vì sau phản ứng thu được 0,5 mol kết tủa nên sau phản ứng này kết tủa phải tan đi 0,1 mol theo phản ứng:

CO2  +  BaCO3 + H2O 
[image: image67.wmf]¾¾®

 Ba(HCO3)2
                             0,1          0,1                                                     (mol)


[image: image68.wmf]2

CO

V(0,60,1)22,415,68(lít)

Þ=+´=

                 
	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ


Câu 4: (2 điểm)
	Phần
	
	2 Điểm

	
	a) Gọi số mol O2 có trong hỗn hợp A là x (mol)

[image: image69.wmf]Þ

 Số mol CO2 có trong A là 5x (mol).

Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí A:


[image: image70.wmf]44.5x32.x252x

M42(g)

6x6x

+

===


Tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí:  
[image: image71.wmf]A/kk

42

d1,45

29

=»


b) Ở đktc: 42 g (tương ứng 1mol) hỗn hợp khí A có thể tích 22,4 lít.


[image: image72.wmf]Þ

 10,5 g hỗn hợp khí A có thể tích: 
[image: image73.wmf]10,522,4

5,6(lít)

42

´

=


	0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ


Câu 5: (2 điểm) 

	
	
	2 Điểm

	
	                                 
[image: image74.wmf]32

Pb(NO)

66,2

n0,2(mol)

331

==

 

Gọi số mol  Pb(NO3)2 bị nhiệt phân là a (mol).
                       2Pb(NO3)2 
[image: image75.wmf]o

t
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    2PbO  + 4NO2 
[image: image76.wmf]­

 +  O2
[image: image77.wmf]­

  
                                     a mol                       a mol
Sau phản ứng chất rắn gồm: (0,2 – a) mol Pb(NO3)2(dư) và  a mol PbO
Theo đề bài ta có: 331.(0,2 – a) + 223a = 55,4

Giải phương trình tìm được:  a = 0,1 (mol).

                      
[image: image78.wmf]0,1100%

H50(%)

0,2

´
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	0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,5 đ
0,5 đ


ĐỀ CHÍNH THỨC
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